
KẾT QUẢ ĐIỂM VẤN ĐÁP (VÒNG 2) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

(Đính kèm theo Thông báo số:          /TB-HĐTD ngày         tháng 7 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)

Nam Nữ

I. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠNG III

1 1 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 15/09/1984

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

51,0 51,0

2 2 Phạm Tuy Bình 02/10/1996

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

80,0 80,0

3 3 Đỗ Đức Thái Bình 23/07/1989

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

86,0 86,0

4 4 Nguyễn Quốc Dự 29/07/1987

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

0,0 0,0 Vắng

5 5 Hồ Tiến Dũng 21/12/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

85,0 85,0

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

6 6 Võ Tiến Đạt 25/10/2000

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

83,5 83,5

7 7 Huỳnh Trung Đạt 26/04/1985

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

79,5 79,5

8 8 Thân Thành Đạt 15/09/1998

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

51,0 51,0

9 9 Lê Võ Minh Đạt 19/05/1986

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

60,0 60,0

10 10 Dương Thị Minh Hải 04/08/1996

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

50,5 50,5

11 11 Phạm Duy Hiếu 08/12/1987

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

0,0 0,0 Vắng

12 12 Thái Việt Hùng 01/01/1983

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

81,5 81,5

13 13 Nguyễn Trọng Hùng 20/10/1980

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

50,5 50,5
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

14 14 Trương Lê Xuân Huy 22/08/1993

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

50,0 50,0

15 15 Lê Minh Khải 06/04/1999

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

51,0 51,0

16 16 Nguyễn Thắng Đăng Khoa 01/10/1998

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

0,0 0,0 Vắng

17 17 Ngô Minh Lợi 28/02/1982

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

61,5 61,5

18 18 Nguyễn Hoàng Luân 17/11/1984

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

86,0 86,0

19 19 Huỳnh Cao Sơn Minh 12/08/1992

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

0,0 0,0 Vắng

20 20 Nguyễn Thanh Ngân 30/04/2000

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

51,5 51,5

21 21 Phạm Gia Nghĩa 07/12/1980

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

76,0 76,0
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

22 22 Nguyễn Thiện Nhân 22/02/2000

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

0,0 0,0 Vắng

23 23 Lê Trọng Nhân 06/02/1997

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

0,0 0,0 Vắng

24 24 Đinh Quốc Phương 05/03/1988

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

86,0 86,0

25 25 Nguyễn Văn Phương 25/08/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

85,0 85,0

26 26 Võ Ngô Minh Quốc 23/10/1997

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

51,0 51,0

27 27 Nguyễn Lương Thiền 20/02/1986

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

85,5 85,5

28 28 Nguyễn Văn Thiện 17/01/1995

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

2,5 80,0 82,5

29 29 Phùng Ngọc Thương 19/10/1984

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

85,5 85,5
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

30 30 Trần Ngọc Nhật Tiến 17/12/1993

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

81,0 81,0

31 31 Phan Tấn Toàn 01/12/1972

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

85,5 85,5

32 32 Nguyễn Văn Trí 12/04/1988

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

40,0 40,0

33 33 Nguyễn Minh Trung 12/09/1995

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

65,0 65,0

34 34 Lương Quý Tùng 20/01/1991

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

0,0 0,0 Vắng

35 35 Võ Duy Tùng 22/12/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

82,0 82,0

36 36 Trần Kim Tuyến 02/12/1981

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

84,5 84,5

37 37 Nguyễn Đình Việt 14/07/1989

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

49,0 49,0
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

38 38 Lê Phú Vinh 16/06/1978

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

81,0 81,0

39 39 Tống Quang Vinh 26/04/1984

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

86,0 86,0

40 40 Nguyễn Thịnh Vượng 10/02/1979

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

hạng III

85,0 85,0

II. CHUYÊN VIÊN VỀ TỔNG HỢP

1 41 Phạm Bá An 09/06/1991
Chuyên viên về 

tổng hợp
12,0 12,0

2 42 Nguyễn Thị Hoàng Anh 01/07/1991
Chuyên viên về 

tổng hợp
5,0 90,0 95,0

3 43 Đinh Thị Mỹ Châu 01/12/1993
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

4 44 Nguyễn Trịnh Quốc Cường 01/06/1997
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

5 45 Trương Tiến Đức 11/12/1981
Chuyên viên về 

tổng hợp
51,5 51,5

6 46 Lê Trung Kiên 30/09/1998
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

7 47 Nguyễn Công Kiệt 03/02/1982
Chuyên viên về 

tổng hợp
87,5 87,5
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

8 48 Nguyễn Thị Oanh Kiều 04/09/1993
Chuyên viên về 

tổng hợp
48,5 48,5

9 49 Trần Thị Kim Liên 01/07/1977
Chuyên viên về 

tổng hợp
81,5 81,5

10 50 Nguyễn Thị Kim Loan 16/08/1988
Chuyên viên về 

tổng hợp
76,5 76,5

11 51 Nguyễn Phi Long 22/11/1997
Chuyên viên về 

tổng hợp
78,0 78,0

12 52 Nguyễn Quốc Lũy 21/09/1984
Chuyên viên về 

tổng hợp
66,5 66,5

13 53 Lê Uyển My 08/08/2000
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

14 54 Phan Thị Thủy Ngân 30/06/1998
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

15 55 Nguyễn Thành Nghĩa 03/05/1977
Chuyên viên về 

tổng hợp
79,0 79,0

16 56 Lê Hồng Ngọc 20/07/1993
Chuyên viên về 

tổng hợp
70,0 70,0

17 57 Trần Thị Khánh Nguyên 24/09/2000
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

18 58 Nguyễn Phương Nguyên 10/07/1998
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

19 59 Nguyễn Đức Nhân 26/04/1974
Chuyên viên về 

tổng hợp
82,5 82,5



8

Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

20 60 Cao Bửu Quân 28/01/1979
Chuyên viên về 

tổng hợp
60,0 60,0

21 61 Nguyễn Hồng Quân 08/04/1995
Chuyên viên về 

tổng hợp
50,0 50,0

22 62 Nguyễn Thu Thảo 03/03/1998
Chuyên viên về 

tổng hợp
60,5 60,5

23 63 Nguyễn Thị Mỹ Thiện 10/06/1994
Chuyên viên về 

tổng hợp
51,0 51,0

24 64 Nguyễn Phước Tiến 12/03/1998
Chuyên viên về 

tổng hợp
50,0 50,0

25 65 Phạm Huyền Trâm 09/08/1995
Chuyên viên về 

tổng hợp
50,0 50,0

26 66 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/02/1992
Chuyên viên về 

tổng hợp
75,0 75,0

27 67 Đào Thị Cẩm Tuyên 08/11/1994
Chuyên viên về 

tổng hợp
0,0 0,0 Vắng

28 68 Nguyễn Thị Anh Tuyền 20/08/2000
Chuyên viên về 

tổng hợp
30,0 30,0

29 69 Ông Hoàng Việt 07/10/1998
Chuyên viên về 

tổng hợp
80,5 80,5

30 70 Lê Quang Vinh 08/03/1987
Chuyên viên về 

tổng hợp
71,5 71,5

III. KẾ TOÁN VIÊN 0,0

1 71 La Văn Chương 15/05/1986 Kế toán viên 61,0 61,0
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

2 72 Phan Thị Thuý Hằng 02/10/1988 Kế toán viên  60,0 60,0

3 73 Chu Thị Hoa 20/03/1986 Kế toán viên 66,0 66,0

4 74 Nguyễn Kiều Mỹ Hương 07/01/2000 Kế toán viên 75,0 75,0

5 75 Khu Mẫn Khang 28/08/1995 Kế toán viên 5,0 75,0 80,0

6 76 Nguyễn Tâm Minh 05/02/1993 Kế toán viên 64,0 64,0

7 77 Lê Thị Diệu Nhi 28/11/1989 Kế toán viên  0,0 0,0 Vắng

8 78 Hoàng Nguyễn Ngọc Sang 05/09/1993 Kế toán viên 65,0 65,0

9 79 Lữ Thị Đặng Thương 26/05/1988 Kế toán viên 67,0 67,0

10 80 Mai Xuân Trí 12/03/1975 Kế toán viên 84,0 84,0

11 81 Phạm Xuân Trinh 26/04/1997 Kế toán viên 0,0 0,0 Vắng

12 82 Trần Thị Tường Vân 02/02/1987 Kế toán viên  66,0 66,0

13 83 Hồ Kha Viễn 02/03/1979 Kế toán viên  55,0 55,0

IV. CHUYÊN VIÊN VỀ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

1 84 Lưu Quốc Bảo 29/10/1999

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

50,0 50,0

2 85 Trần Nguyễn Phương Hà 12/05/1989

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

61,5 61,5
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

3 86 Trương Lê Hoàng 01/08/1993

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

0,0 0,0

4 87 Nguyễn Hồng Nhật Huy 04/02/1978

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

84,0 84,0

5 88 Nguyễn Thị Khánh Hương 24/04/1988

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

52,5 52,5

6 89 Nguyễn Trọng Khoa 20/08/1999

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

0,0 0,0 Vắng

7 90 Phạm Tống Khánh Linh 02/03/1997

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

53,5 53,5

8 91 Nguyễn Thị Phương Mai 16/02/1990

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

5,0 78,0 83,0

9 92 Nguyễn Thị Ý Nhi 10/09/1987

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

80,0 80,0

10 93 Nguyễn Thành Phước 16/09/1996

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

73,5 73,5
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Nam Nữ

Điểm vấn 

đáp

Tổng 

điểm
Ghi chúSTT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Vị trí dự tuyển

Điểm 

ưu tiên

11 94 Nguyễn Thị Hồ Phương 12/01/1999

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

50,5 50,5

12 95 Phạm Thị Như Quỳnh 12/12/2002

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

54,5 54,5

13 96 Đinh Thị Phong Sương 18/08/1991

Chuyên viên về 

Hành chính - 

văn phòng

0,0 0,0 Vắng

V. VĂN THƯ VIÊN

1 97 Lê Thị Ngọc Chung 28/08/1995 Văn thư viên 60,0 60,0

2 98 Trần Thị Hạnh 07/06/1977 Văn thư viên 83,0 83,0

3 99 Lý Thị Kim Liên 01/03/1990 Văn thư viên 71,0 71,0

4 100 Nguyễn Thị Phương Linh 20/06/1992 Văn thư viên 69,0 69,0

5 101 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/08/1991 Văn thư viên 64,0 64,0

6 102 Nguyễn Thị Thùy Trang 25/01/1983 Văn thư viên 76,0 76,0

7 103 Trương Thị Quỳnh Trâm 11/03/1997 Văn thư viên 76,0 76,0
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